
Week: 10 

Periods:  28   . Period 29-30: KTGHKI                                               

UNIT 5. WORK AND PLAY 

 SECTION A: A5-A7 IN CLASS 

 

Task 5. Read. (Đọc) 

At school, we study many things. In Literature, we learn about books and write 

essays (luận văn). In History, we study past (quá khứ) and present (hiện tại) 

events (sự kiện) in Viet Nam and around the world. In Geography, we study 

different countries and their people. In Physics, we learn about how things work. In 

the Language (ngôn ngữ) class, we study English. We study many other things as 

well, such as Music, Sports, and Art. We enjoy all of our classes. 

 

Now discuss with a partner. Odd one out.  

(Bây giờ thảo luận với bạn cùng học. Chọn từ khác biệt) 

 

 Literature - author, writing, paintings (tranh sơn dầu), stories 

 History - basketball games, famous people, world events, important days 

 Science - experiments, meter, preposition (giới từ), temperature 

 English - words, verbs, England (Anh quốc) , pronouns 

 

Task 6. Match each subject to the correct items. (Ghép mọi chủ đề với đồ dùng 

đúng) 

 
Physical Education  piano. guitar, songbooks (tập 

nhạc) 

Geography  graphs (đồ thị), equations, 

calculator 

Music  games, running shoes, ball 

Art  map, globe, atlas 

Math  paint (sơn), pencil, paper 

 

equations: ký hiệu toán học, calculator (n): máy tính tay 



UNIT 5. WORK AND PLAY 

 SECTION B: B1-B2 IT’S TIME FOR RECESS 

 

I./ New words 

 

- recess(n): Giờ giải lao  

- excited(adj): thú vị 

- chat(v)  chatting (v): nói chuyện 

- play blind man’s bluff  : bịt mắt bắt dê 

-catch (n) play catch  : đuổi bắt 

- play marbles : bắn bi 

- skip rope: nhảy dây 

- hopscotch (n): trò chơi ô lò cò 

- Hide and seek: trốn tìm 

 

II. Ask and answer questions about the students in the picture: Đặt các câu 

hỏi và câu trả lời về các học sinh trong bức tranh phần B1: 

 

 
 

III. Listen and match each name to an activity: Nghe và nối ( Tự học) 
 

 


